
Lớp :

Ngành học : 

Sĩ số :

Số SV đang học : 45

Stt Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Trạng thái SV

1 DTN1553060002 Ma Doãn Tùng Anh 08/09/1997 Nam Bắc Kạn Bình thường

2 DTN1553060001 Nguyễn Việt Anh 18/08/1996 Nam Quảng Hà - Quảng Ninh Bình thường

3 DTN1553060003 Vũ Tuấn Anh 07/07/1997 Nam
Xóm 1 - Tân Dương - Định Hóa - Thái 

Nguyên
Bình thường

4 DTN15530A0005 Nguyễn Tuấn Bình 16/10/1996 Nam Lê Lai - Thạch An - Cao Bằng Bình thường

5 DTN1553060006 Sùng A Bình 06/10/1997 Nam Chế Tạo - Mù Cang Chải - Yên Bái Bình thường

6 DTN1553060007 Nguyễn Thị Hồng Chắc 23/07/1997 Nữ
Văn Hán - Huyện Đồng Hỷ - Thái 

Nguyên
Bình thường

7 DTN1553060009 Lò Văn Chung 13/01/1997 Nam Nà Tầu- Điện Biên- Lai Châu Bình thường

8 DTN15530A0017 Sung Văn Công 21/12/1995 Nam Nhi Sơn - Mường Lát - Thanh Hoá Bình thường

9 DTN1553060069 Hoàng Tiến Dụ 16/08/1995 Nam Hùng An - Bắc Quang - Hà Giang Bình thường

10 DTN15530A0028 Hứa Văn Dũng 10/04/1996 Nam TT.Xuân Hòa - Hà Quảng - Cao Bằng Bình thường

11 DTN1453160012 Nông Văn Dũng 07/03/1996 Nam Yên Định - Bắc Mê - Hà Giang Bình thường

12 DTN1553060011 Trần Trung Dũng 08/09/1994 Nam
Khe mo - Huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái 

Nguyên
Bình thường

13 DTN15530A0031 Lâm Văn Duy 08/02/1996 Nam Yên Minh - Hà Giang Bình thường

14 DTN1553060051 Hoàng Văn Điều 28/11/1997 Nam Tiên Yên- Quang Bình- Hà Giang Bình thường

15 DTN1553060014 Cao Văn Đỉnh 10/05/1997 Nam Mai Lâm - Tĩnh Gia - Thanh Hóa Bình thường

16 DTN1553060016 Nguyễn Đức Hải 07/04/1997 Nam Dực Yên - Đầm Hà - Quảng Ninh Bình thường

17 DTN1553060017 Quách Thanh Hải 29/08/1997 Nam Bộc Bố - Ba Bể - Bắc Kạn Bình thường

18 DTN1453060074 Đặng Văn Hậu 26/06/1996 Nam Thượng Hà - Bảo Yên - Lào Cai Bình thường

19 DTN1353060175 Hoàng Văn Hiển 30/01/1995 Nam Chi Lăng - Chi Lăng - Lạng Sơn Bình thường

20 DTN1553060018 Phạm Trọng Hiệp 05/01/1997 Nam Tức Tranh - Phú Lương - Thái Nguyên Bình thường

21 DTN1553060019 Nguyễn Minh Hiếu 31/08/1997 Nam
P. Tân Long - TP Thái Nguyên - Thái 

Nguyên
Bình thường

22 DTN1553060087 Bàn Tiến Hiệu 21/09/1994 Nam Xuân Quang - Chiêm Hóa - Tuyên Quang Bình thường

23 DTN1553060020 Hoàng Thúy Hoa 26/03/1997 Nữ TT. Yên Bình -  Quang Bình - Hà Giang Bình thường

24 DTN15530A0047 Hứa Thị Hợp 28/08/1996 Nữ Khang Ninh - Ba Bể - Bắc Kạn Bình thường

25 DTN1553060026 Nguyễn Văn Huy 28/09/1997 Nam Tổ 1 phường Tân Thịnh TP Thái Nguyên Bình thường

26 DTN1553060073 Kiên Kiên Hừ 04/12/1997 Nam
Đoàn Kết - Chung Chải - Mường Tè - 

Lai Châu
Bình thường

27 DTN1553060024 Ngô Quốc Hưng 18/03/1997 Nam Lương Phú -  Phú Bình - Thái Nguyên Bình thường

28 DTN15530A0055 Vàng Ngọc Hữu 13/04/1996 Nam Tà Chải - Bắc Hà - Lào Cai Bình thường

29 DTN1553060072 Nguyễn Thùy Linh 11/10/1997 Nữ Cẩm Phả - Quảng Ninh Bình thường

30 DTN1153100038 Hoàng Minh Lợi 10/08/1993 Nam Động Đạt - Phú Lương - Thái Nguyên Bình thường

31 DTN1553060030 Nguyễn Lệ Cẩm Ly 19/11/1997 Nữ Tô Hiệu- Sơn La Bình thường

32 DTN1553060084 Nguyễn Tiến Mạnh 02/08/1997 Nam TP Thái Nguyên - Thái Nguyên Bình thường

33 DTN15530A0073 Cháng Mí Mình 16/05/1994 Nam Quản Bạ - Hà Giang Bình thường

34 DTN1553060032 Nguyễn Bảo Ngọc 10/08/1997 Nam Sam Mứn - Điện Biên - Điện Biên Bình thường

35 DTN1553060033 Trần Quang Ngọc 27/10/1997 Nam tổ 5- phường chiềng sinh- tp sơn la Bình thường

36 DTN1553060039 Bùi Tiến Quang 05/02/1997 Nam
p.Túc Duyên - Tp Thái Nguyên - Thái 

Nguyên
Bình thường

37 DTN1553060038 Nguyễn Hồng Quang 17/06/1992 Nam
P.Quang Trung - TP Thái Nguyên - Thái 

Nguyên
Bình thường

38 DTN15530A0098 Bế Quách Sang 24/10/1996 Nữ Bộc Bố - Ba Bể - Bắc Kạn Bình thường

39 DTN15530A0110 Quan Văn Thạch 06/10/1994 Nam Khuôn Hà - Lâm Bình - Tuyên Quang Bình thường

40 DTN1553060043 Lê Trung Thành 09/07/1997 Nam
Làng Bông - Xuân Quang - Bảo Thắng - 

Lào Cai
Bình thường

41 DTN1553060045 Nguyễn Ngọc Thành 02/08/1997 Nam
Xóm Nhâu - Liên Minh - Võ Nhai - Thái 

Nguyên
Bình thường
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42 DTN1553060044 Nhữ Văn Thành 06/05/1997 Nam
P.  Trưng Vương - TP Thái Nguyên - 

Thái Nguyên
Bình thường

43 DTN1553060047 Hoàng Văn Thượng 22/06/1996 Nam Yên Hà - Quang Bình - Hà Giang Bình thường

44 DTN1553060048 Trần Thanh Trường 17/01/1997 Nam Phúc Thuận - Phổ Yên - Thái Nguyên Bình thường

45 DTN1453050182 Lương Thế Vinh 03/01/1994 Nam Thôn Phố A - TT. Yên Lạc - Na Rì - Bắc 

Kạn
Bình thường

TL./ Hiệu trưởngNgười lập biểu

Thái Nguyên…, Ngày 14 tháng 8 năm 2018
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